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TỜ TRÌNH
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

_________________
Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần, Chính phủ trình Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sau đây gọi tắt là Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án) với những nội dung sau:
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án được tách từ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.

2. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

3. Trong thời gian qua, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xây dựng Khung chính sách và cơ chế đặc thù của công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời, Khung chính sách và cơ chế đặc thù này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thẩm tra theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan. 

Khung chính sách và cơ chế đặc thù của công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cơ sở để Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

4. Tổng quan về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án), gồm: 

a) Mục tiêu chủ yếu của Dự án: 

Xây dựng phương án cụ thể để tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; quản lý sử dụng có hiệu quả diện tích đất đã thu hồi chưa sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án.

b) Quy mô của Dự án: 

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 5.585,14 ha (chưa bao gồm diện tích đất thu hồi để xây dựng các công trình giao thông kết nối của Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự kiến khoảng 29,5 ha, diện tích này sẽ được xác định cụ thể khi có kết quả nghiên cứu của Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành), trong đó: 

- Diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 là 5.000 ha, gồm diện tích đất dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750 ha; diện tích đất dành cho mục đích quốc phòng là 1.050 ha; diện tích đất dành cho hạng mục phụ trợ  công nghiệp hàng không và các công trình thương mại khác là 1.200 ha, thuộc địa bàn 06 xã(
), huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

- Diện tích đất thu hồi để xây dựng các khu tái định cư khoảng 565,14 ha, thuộc địa bàn xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

- Diện tích đất thu hồi để xây dựng khu nghĩa trang khoảng 20,0 ha, thuộc địa bàn xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

c) Tổng mức đầu tư: Dự tính theo thời giá tháng 7 năm 2017, khoảng 23.049 tỷ đồng (bằng chữ: Hai mươi ba nghìn, không trăm bốn mươi chín tỷ đồng).

d) Nguồn vốn: Dự kiến, nguồn vốn được huy động từ các nguồn sau:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Vốn huy động từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại và dịch vụ;

- Nguồn vốn từ việc khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư;

- Nguồn thu từ việc cho thuê đất (trong ngắn hạn) đối với các khu vực chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

5. Về kế hoạch triển khai thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Với quy mô lớn và tính chất phức tạp của Dự án, tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Quốc hội đã giao Chính phủ xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ dự án; giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi; quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

6. Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Quốc hội xem xét, thông qua; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng khu tái định, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) được cấp có thẩm quyền thông qua nhằm đáp ứng tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

Thực hiện Nghị quyết số 38/2017/QH14, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm Chủ đầu tư Dự án(
). Quá trình triển khai Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng Đề cương, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được xây dựng căn cứ các quy định pháp luật sau:

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Luật Việc làm ngày 16 thàng 11 năm 2013;

- Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

- Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần.

2. Thực hiện Nghị quyết số 38/2017/QH14, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm Chủ đầu tư Dự án(
). Trong quá trình triển khai Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng Đề cương, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC được lựa chọn làm đơn vị tư vấn lập dự án.

3. Trên cơ sở các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các mốc giới theo các giai đoạn triển khai dự án đã được bàn giao; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về đất đai, dân cư và nguyện vọng của người dân về nhu cầu tái định cư… bằng phương pháp khảo sát trực tiếp đến từng hộ dân và các tổ chức sử dụng đất (thông qua hình thức phiếu điều tra và có ký tên, xác nhận của người sử dụng đất và chính quyền địa phương) từ năm 2014 khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (lập đề xuất chủ trương đầu tư); đồng thời, thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra để cập nhật, bổ sung các số liệu nêu trên (cập nhật đến tháng 7 năm 2017) để phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

4. Đến nay, Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra(
) và được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến thống nhất với báo cáo thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường(
). 

5. Trên cơ sở Tờ trình số 8514/TTr-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước(
) để thẩm định Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014(
). 

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước và các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

III. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành bao gồm các hạng mục công việc về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, do vậy, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án có nội dung được xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án có 13 chương, gồm:

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan Dự án;

- Chương 2: Sự cần thiết phải thực hiện Dự án;

- Chương 3: Vị trí, hiện trạng khu vực thực hiện Dự án;

- Chương 4: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư, tái lập hạ tầng xã hội;

- Chương 5: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Chương 6: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân; 

- Chương 7: Điều chỉnh địa giới hành chính;

- Chương 8: Đánh giá tác động môi trường;

- Chương 9: Phương án khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất chưa xây dựng hạ tầng;

- Chương 10: Tổng mức đầu tư và huy động vốn;

- Chương 11: Cơ chế đặc thù của Dự án;

- Chương 12: Tổ chức thực hiện;

- Chương 13: Kết luận, kiến nghị;

- Các phụ lục đính kèm.

Một số nội dung chính của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án như sau:

1. Về sự cần thiết thực hiện Dự án

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô thu hồi đất lớn, được quy hoạch từ năm 2005, có ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư. 

Trong nhiều năm qua, người dân sống trong vùng Dự án không thể đầu tư sản xuất, kinh doanh lâu dài, không được xây dựng nhà ở kiên cố, tách hộ… là do quyền sử dụng đất bị hạn chế theo quy hoạch sân bay Long Thành; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không được đầu tư, nâng cấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn (
).

Mặt khác, theo tiến độ dự kiến, Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là chủ đầu tư giai đoạn 1 của Dự án) sẽ được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua vào năm 2019; theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cần khoảng thời gian ít nhất là 03 năm để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Chủ đầu tư.

Do vậy, việc sớm thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm trước hết để ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội.

Trường hợp công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành được phê duyệt (dự kiến vào năm 2019), khi đó việc triển khai thi công sẽ phải phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng nên có thể sẽ kéo dài, chưa kể kinh phí giải phóng mặt bằng sẽ tăng do giá thị trường xung quanh khu vực dự án liên tục tăng; tình trạng đời sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan trong vùng dự án sẽ tiếp tục gặp thêm nhiều khó khăn.
Với tác động lớn của Dự án nêu trên, nhất là khi chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua, việc triển khai thực hiện trước Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi tại vùng chịu ảnh hưởng và đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo các Nghị quyết của Quốc hội là hết sức cần thiết.

2. Vị trí, hiện trạng khu vực thực hiện Dự án

a) Vị trí: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trên địa bàn 06 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40km theo hướng Đông Bắc; cách thành phố Biên Hoà khoảng 30km theo hướng Đông Nam; gần đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, gần thị trấn Long Thành; cách cửa ngõ vào huyện Nhơn Trạch (khu đô thị phụ cận thành phố Hồ Chí Minh) khoảng 5km và cách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 43km.

b) Số liệu điều tra, khảo sát trong phạm vi Dự án: Thông tin về số liệu điều tra, khảo sát thành phần dân cư trong phạm vi Dự án (tại thời điểm tháng 7 năm 2017):

- Tổng số trường hợp bị thu hồi đất và bị ảnh hưởng, gồm 4.864 hộ gia đình với 15.557 nhân khẩu và 26 tổ chức sử dụng đất; 

- Độ tuổi lao động: Dưới độ tuổi lao động là 4.389 người; trong độ tuổi lao động là 9.700 người và trên độ tuổi lao động là 1.468 người;

- Thành phần dân tộc: Dân tộc Kinh có 15.402 người; dân tộc thiểu số      có 155 người;

- Thành phần tôn giáo: Người dân theo Công giáo là 5.502 người; theo Phật giáo là 3.574 người; theo các tôn giáo khác là 192 người; không tôn giáo    là 6.289 người;

- Gia đình chính sách: Số gia đình liệt sĩ gồm 50 hộ; gia đình thương bệnh binh gồm 61 hộ; gia đình có Mẹ Việt Nam anh hùng gồm 04 hộ; gia đình thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn của địa phương gồm 159 hộ;

- Số lượng nhà ở và công trình: Gồm có 4.083 căn nhà; 3.343 công trình khác và 2.183 ngôi mộ.

3. Xây dựng hạ tầng khu tái định cư, tái lập hạ tầng xã hội

a) Xây dựng hạ tầng Khu dân cư, tái định cư:

Theo kết quả số liệu điều tra, khảo sát và lấy ý kiến của người dân bị thu hồi đất của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho thấy 100% số hộ đều có nhu cầu nhận đất tái định cư. 

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Thành đã được phê duyệt, có 02 khu tái định cư có thể phục vụ nhu cầu tái định cho Dự án (khu Lộc An - Bình Sơn và khu Bình Sơn). Hiện trạng của 02 khu này đang là đất vườn cây cao su của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai nên không phải bồi thường về đất và tái định cư. Theo quy hoạch, đây là những khu tái định cư có điều kiện đảm bảo cho người dân tái định cư có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn so với hiện tại; đồng thời, hướng tới xây dựng đô thị mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai nói riêng và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, nhất là sau khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác, hoạt động.

Theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai năm 2013​(
), khu tái định cư phải được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền và hoàn thành trước khi thu hồi đất. Quy mô đầu tư, xây dựng các khu tái định cư này phục vụ Dự án như sau:

- Xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn:

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn gồm 3 phân khu (I, II và III) với diện tích 282,3456 ha có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt cấp I theo phân cấp công trình xây dựng (bao gồm: Công trình giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, lát vỉa hè, cây xanh; hệ thống thoát nước mưa, nước thải, vệ sinh môi trường…); hạ tầng xã hội ở mức tối thiểu (công trình cấp II) đáp ứng được số dân tái định cư từ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (bao gồm: 04 trường mẫu giáo, 02 trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở, 01 trung tâm văn hóa, 01 chợ truyền thống và Ủy ban nhân dân xã Lộc An) đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt (
) . 

Tổng số lô đất nền tái định cư của Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn là 4.823 lô đất dự kiến đáp ứng nhu cầu tái định cư của người dân bị thu hồi đất khoảng 4.562 hộ gia đình (bao gồm 30% đến 35% số hộ phụ dự kiến được tách ra theo kết quả điều tra, khảo sát nguyện vọng của người dân, mặc dù từ năm 2006 đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hạn chế tách thửa, tách hộ(
)); chiếm 95% số lô nền đất tái định cư. Bố trí cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng với diện tích sử dụng đất là 44.912 m2 (khoảng 4,5 ha)(
).

- Xây dựng Phân khu III, Khu tái định cư Bình Sơn:

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Phân khu III, thuộc Khu tái định cư Bình Sơn với diện tích 97 ha trên tổng quy mô diện tích 282,79 ha của toàn Khu tái định cư Bình Sơn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt cấp I theo phân cấp công trình xây dựng (bao gồm: Công trình giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, lát vỉa hè, cây xanh; hệ thống thoát nước mưa, nước thải, vệ sinh môi trường…); hạ tầng xã hội đạt cấp công trình cấp II, bao gồm: 01 trường mẫu giáo, 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo quy định(
).

Tổng số lô đất nền tái định cư của Phân khu III thuộc Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn là 1.539 lô đất. Nhu cầu tái định cư của người dân vào Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn khoảng 364 hộ gia đình (bao gồm 30% đến 35% số hộ phụ sẽ được tách ra theo kết quả điều tra, khảo sát nguyện vọng của người dân), chiếm 24% số lô nền đất tái định cư. Nguồn thu từ số lô đất nền còn lại, cùng với nguồn thu từ sử dụng đất khi giao đất ở tái định cư sẽ được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn trả ngân sách theo quy định.
b) Xây dựng khu nghĩa trang:

Xây dựng khu nghĩa trang quy mô 20 ha tại xã Bình An, huyện Long Thành đạt công trình cấp II, cấp công trình kỹ thuật - nghĩa trang và đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương; đáp ứng khả năng chôn cất 15.233 ngôi mộ. Khu nghĩa trang để di dời khoảng 2.183 ngôi mộ trong khu vực Dự án; đồng thời, phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình, cá nhân tại các Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn trong tương lai. Trước mắt, sẽ ưu tiên phần diện tích 1,62 ha để chôn cất người dân trong khu vực Dự án khi qua đời, nhằm hạn chế việc chôn mới trong các khu nghĩa địa hiện hữu nằm trong phạm vi Dự án, để thuận lợi cho công tác di dời về sau.

Tổng thể khu nghĩa trang bao gồm các công trình: khu dịch vụ (nhà quản trang, nhà tang lễ), khu mộ (mộ đơn, mộ cải táng, mộ dành cho các thành phần tôn giáo…); khu công viên, cây xanh, mặt nước; hệ thống công trình giao thông, sân bãi, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc; hệ thống thoát nước mưa, nước thải, vệ sinh môi trường.

c) Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không:

Khi xây dựng cảng hàng không và các khu tái định cư, hạ tầng giao thông, thoát nước, đường điện… sẽ bị chia cắt; vì vậy, trong Dự án đã nghiên cứu xây dựng, tái lập hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không tại các xã Bình Sơn, Suối Trầu và Bàu Cạn, huyện Long Thành gồm đường gom dân sinh xung quanh cảng hàng không; thoát nước ngoài ranh giới các khu tái định cư; hạ tầng trung tâm hành chính xã Bình Sơn; hạ tầng xã hội ấp 2 xã Suối Trầu và hệ thống lưới điện Trung - Hạ thế tại các khu vực này.

4. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a) Về cơ cấu diện tích đất thu hồi: Tổng diện diện tích đất của Dự án        là 5.586,14 ha, bao gồm:

- Đất vườn cây cao su (không bồi thường đất): Khoảng 2.398,14 ha, gồm:

+ Xây dựng 2 khu tái định cư khoảng 565,14 ha;

+ Xây dựng khu nghĩa trang khoảng 20,0 ha;

+ Cảng hàng không quốc tế Long Thành (trong phạm vi 5.000 ha): Khoảng 1.813 ha (trong đó có 1.099 ha nằm trong phạm vi 1.165 ha thuộc giai đoạn 1).

- Đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng khoảng 2.970,2 ha, gồm:

+ Đất cây hàng năm, cây lâu năm khoảng 2.875,3 ha;

+ Đất rừng sản xuất khoảng 49,06 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản khoảng 9,3 ha;

+ Đất ở khoảng 35,64 ha;

+ Đất sản xuất kinh doanh khoảng 0,9 ha.

- Đất do cơ quan, tổ chức sử dụng, gồm:

+ Đất cơ sở tôn giáo khoảng 3,39ha;

+ Đất trụ sở cơ quan, công trình công cộng khoảng 41,2 ha;

+ Đất cơ sở giáo dục khoảng 2,21ha;

+ Đất công ty, doanh nghiệp khoảng 63,3 ha;

- Đất giao thông, sông suối khoảng 106,7 ha.

b) Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng cho Dự án. Các nội dung chính của Khung chính sách gồm:

- Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo nguyên tắc bằng giá trị xây mới các công trình có thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm bồi thường;

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với các hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư bằng đất ở tại khu tái định cư, trong thời gian chờ xây dựng nhà ở mới sẽ được bố trí vào nhà ở tạm hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà ở với mức là 4.000.000 đồng/hộ/tháng; thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà ở là 05 tháng tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền giao đất tái định cư;

- Hỗ trợ đối tượng thuộc diện chính sách đối với các hộ gia đình thuộc diện chính sách mà bị thu hồi hết đất nông nghiệp hoặc bị thu hồi hết đất ở, hộ nghèo theo tiêu chuẩn của địa phương, ngoài việc được hỗ trợ theo quy định còn được hưởng thêm khoản hỗ trợ với mức từ 10.000.000 đồng/hộ đến 30.000.000 đồng/hộ;

- Hỗ trợ về giáo dục đối với người thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở khi thực hiện Dự án đang theo học tại các trường mầm non, phổ thông, các trường (lớp) bổ túc văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các cơ sở giáo dục đại học trong nước được hỗ trợ học phí và chi phí học tập trong thời gian không quá 03 năm học.

- Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo từng đối tượng, mức hỗ trợ bao gồm chi phí khóa đào tạo, chi phí ăn ở, đi lại cho 01 khóa học hoặc được vay vốn theo quy định của Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

- Giải quyết việc làm cho người bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án:

Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; ưu tiên lựa chọn tham gia các dự án, ưu tiên làm việc tại các hợp tác xã dịch vụ trên địa bàn huyện Long Thành để ổn định việc làm tại địa phương; được vay vốn tự tạo việc làm hoặc sản xuất kinh doanh với mức lãi bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo; hoặc được bố trí làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động. 

Trường hợp có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, được hỗ trợ chi phí lập thủ tục, được vay vốn để đóng khoản chi phí liên quan với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo.  

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người lao động trong vùng Dự án được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo người lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định;

- Hỗ trợ dịch vụ y tế: Cá nhân thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện tái định cư khi thu hồi đất hoặc phải di chuyển chỗ ở để thực hiện Dự án được hỗ trợ mua một thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng là 03 năm;

- Thưởng cho đối tượng chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật về thu hồi đất: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường và bàn giao đất đúng thời gian quy định thì được thưởng với mức từ 1.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng;

- Bố trí đất ở trong khu tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi bị ảnh hưởng bởi Dự án.

c) Về đơn giá áp dụng lập khái toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Đối với giá đất: Khi thực hiện lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, giá đất bồi thường sẽ được xác định cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất(
). Việc hỗ trợ đất được áp dụng theo đơn giá quy định tại bảng giá các loại đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành(
). 

- Đối với giá nhà, tài sản khác: Việc bồi thường nhà, vật kiến trúc, cây trồng và tài sản khác được áp dụng theo đơn giá hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành(
).

d) Trình tự thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Áp dụng theo Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 và quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành (
).

5. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và nguyện vọng của cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Đề án giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân theo từng đối tượng với các nội dung chính như sau:

a) Quyền lợi của người lao động:

- Được hỗ trợ một khóa đào tạo nghề nghiệp.

- Được ưu tiên giới thiệu việc làm và tổ chức lại cuộc sống, ổn định thu nhập cho lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất.

- Được hỗ trợ chính sách về giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.

b) Quyền lợi của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia vào dự án để giải quyết việc làm: Được phối hợp tổ chức đào tạo nghề; tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập; các khoản chi đào tạo nghề nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định.

c) Chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ thành lập Ban điều hành chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân. Căn cứ vào các nội dung hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất mức hỗ trợ phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân là 21.000.000 đồng/hộ(
). Mức hỗ trợ không chi trả bằng tiền mặt mà thông qua các hoạt động của chương trình phục hồi thu nhập cụ thể để hộ gia đình hưởng lợi thực hiện.

6. Việc điều chỉnh địa giới hành chính

Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, địa giới hành chính các xã liên quan được điều chỉnh như sau:

a) Giao toàn bộ diện tích 5.000 ha cảng hàng không cho xã Bình Sơn     quản lý;

b) Giao phần diện tích 126,4 ha còn lại của xã Suối Trầu cho xã Bàu Cạn quản lý (xã Suối Trầu sẽ bị giải thể);

c) Trước mắt, trụ sở Ủy ban nhân xã Suối Trầu sẽ được đặt tạm thời tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, duy trì tổ chức bộ máy chính quyền để giải quyết các công tác hành chính, đảm bảo an ninh trật tự cho đến khi đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã liên quan được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua theo Điều 133 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

7. Đánh giá tác động môi trường

Theo kết quả quan trắc (thời điểm tháng 7 năm 2017), môi trường không khí khu vực xung quanh cảng hàng không có chất lượng tốt, nồng độ các thông số môi trường đặc trưng đều đạt quy chuẩn cho phép. Việc thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ yếu tác động đến đời sống người dân trong khu vực thu hồi đất; đối với các tác động về môi trường là không lớn (vì đang ở giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Đối với nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường do việc xây dựng các khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn, khu nghĩa trang và các công trình hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội ngoài ranh hàng rào Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đang được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

8. Phương án khai thác, sử dụng trong ngắn hạn quỹ đất chưa xây dựng hạ tầng

Theo Nghị quyết số 94/2015/QH13, công tác thu hồi đất được thực hiện một lần cho toàn bộ 5.000 ha; trong thời gian chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng phương án khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được thu hồi, dự kiến như sau:

a) Cho các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các hợp tác xã thuê đất hàng năm để sử dụng vào các mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây ngắn ngày, chăn nuôi), làm bãi tập kết hàng hóa và các loại hình kinh doanh ngắn hạn khác; chỉ được xây dựng tạm lán, trại (không được bồi thường, hỗ trợ khi triển khai thi công các hạng mục, công trình cảng hàng không);

b) Đối với diện tích đất vườn cây cao su của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã được bồi thường nhưng chưa giải phóng mặt bằng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai vẫn tiếp tục được khai thác. Tuy nhiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng ngay khi chủ đầu tư yêu cầu “đất sạch”. Trong thời gian tiếp tục được khai thác, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phải trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định;
c) Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, dự kiến nguồn thu từ sử dụng đất khi giao đất ở tái định cư được khoảng 2.562,3 tỷ đồng và cho thuê đất ngắn hạn (đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng hạ tầng) được khoảng 500 tỷ đồng. Tổng nguồn thu này (khoảng 3.022 tỷ đồng) sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nộp ngân sách theo quy định.
9. Tổng mức đầu tư và lộ trình thực hiện

a) Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 23.049 tỷ đồng  (bằng chữ: Hai mươi ba nghìn, không trăm bốn mươi chín tỷ đồng), bao gồm kinh phí các hạng mục sau:

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án:
35,0 tỷ đồng

- Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư:
4.042,2 tỷ đồng

- Tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không:
479,0 tỷ đồng

- Xây dựng khu nghĩa trang:
50,7 tỷ đồng

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
18.054,0 tỷ đồng

- Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân:
388,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với nguồn vốn dự kiến thu hồi được khoảng 3.022 tỷ đồng từ việc khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất chưa xây dựng hạ tầng thì thực chất tổng chi phí Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 20.027          tỷ đồng.

b) Lộ trình thực hiện:

Theo Nghị quyết số 94/2015/QH13, Chính phủ xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi; quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt của Dự án; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án.

Trước mắt, căn cứ lộ trình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và khả năng cân đối nguồn lực đầu tư cho Dự án, Chính phủ đang chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi đảm bảo phù hợp với tiến độ của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó dự kiến: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn trước năm 2019; xây dựng nghĩa trang; chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phạm vi giai đoạn 1 với nhu cầu bố trí vốn như sau:

- Từ năm 2017 đến năm 2018

: 4.458,2 tỷ đồng;

- Năm 2019




: 3.900,9 tỷ đồng;

- Năm 2020




: 2.462,5 tỷ đồng;

- Sau năm 2020



: 12.227,4 tỷ đồng.

c) Nguồn vốn: 

Nguồn vốn dành cho dự án chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn huy động từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại và dịch vụ, khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, nguồn thu từ việc cho thuê đất ngắn hạn đối với các khu vực chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

Trước mắt, trong giai đoạn đến 2020, nhu cầu vốn cho Dự án khoảng 10.821,6 tỷ đồng. Đến nay, theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Dự án mới bố trí 5.000 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ, vì vậy cần tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho Dự án.

10. Về cơ chế đặc thù của Dự án

Với quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều người dân, thời gian triển khai dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành kéo dài theo 03 giai đoạn, trong khi cần thực hiện giải phóng mặt bằng 01 lần để đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân, đáp ứng tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nên cần tập trung vốn ngân sách để bố trí cho Dự án. Bên cạnh đó, trong điều kiện nguồn vốn đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, ngoài những chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Quốc hội cần có những cơ chế đặc thù để triển khai như:

a) Không áp dụng khoản 6, Điều 16 Luật Đầu tư công năm 2014
 mà giao Chính phủ xây dựng các chính sách cụ thể huy động các nguồn vốn để thực hiện thu hồi đất.... trong đó có việc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khai thác hàng không ứng vốn để thực hiện;

b) Không áp dụng điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013
 mà được khai thác, sử dụng ngắn hạn quỹ đất đã được giao chưa xây dựng hạ tầng và không phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không bị thu hồi đất khi chưa đưa đất vào sử dụng theo tiến độ thực hiện dự án;

c) Trên cơ sở tham khảo các dự án đã triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng và thực tiễn cuộc sống người dân, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống của người dân, ngoài các chính sách hiện hành, cần có hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập với mức 21.000.000 đồng như đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

d) Một phần nguồn vốn cho dự án dự kiến huy động từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại và dịch vụ, khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, nguồn thu từ việc cho thuê đất ngắn hạn đối với các khu vực chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ được hoàn trả ngân sách. Tuy nhiên, với đặc thù công tác giải phóng mặt bằng thì việc thu hồi các nguồn vốn nêu trên cần phải có thời gian (thu hồi sau khi giao đất tái định cư, cho thuê đất); vì vậy, trước mắt ngân sách cần ứng đủ vốn để thực hiện dự án, nguồn thu này sẽ được cân đối hoàn trả ngân sách và đề nghị bố trí cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là dự án lớn, những nội dung chủ yếu tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nên một số nội dung theo yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng (như đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính...) sẽ được Chính phủ tiếp tục làm rõ trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

11. Về tổ chức thực hiện

Sau khi được Quốc hội chấp thuận thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ triển khai các công việc sau:

a) Phê duyệt các cơ chế đặc thù theo thẩm quyền, phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xây dựng và triển khai Đề án giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc diện di dời, giải tỏa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

IV. KIẾN NGHỊ

Để có cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án, Chính phủ kiến nghị Quốc hội:

1. Xem xét, thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các cơ chế đặc thù được báo cáo tại Mục 10 nêu trên. 
2. Giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành tổ chức triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi; bàn giao mặt bằng theo tiến độ thi công các hạng mục cảng hàng không.

3. Xem xét, cân đối bổ sung nguồn vốn cho dự án, trước mắt trong giai đoạn đến năm 2020 bổ sung 5.821,6 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đáp ứng tiến độ Dự án.

Chính phủ gửi kèm Tờ trình này các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án.

Kính trình Quốc hội xem xét, thông qua./.
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Đã ký
Trương Quang Nghĩa


(�) Xã Bình Sơn (1.998,9 ha, chiếm 40,0%); xã Suối Trầu (1.358,6 ha, chiếm 27,2%); xã Long An (659,6 ha, chiếm 13,2%); xã Cẩm Đường (507,8 ha, chiếm 10,2%); xã Long Phước (317,4 ha, chiếm 6,3%) và xã Bàu Cạn (157,7 ha, chiếm 3,1%).


(�)Văn bản số 1165/TTg-CN ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;


(�)Văn bản số 1165/TTg-CN ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;


(�)Văn bản số 4222/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 8 năm 2017 về thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;


(�)Văn bản số 1314/TTg-CN ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Báo cáo kết quả thẩm định Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;


(�) Quyết định số 1302/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;


(�) Khoản 2 Điều 19 Luật Đầu tư công năm 2014: “Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia”;


� Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý đất đai, quản lý xây dựng và quản lý hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi ranh giới quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


(�) Điều 85 Luật Đất đai năm 2013 quy định:


“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.


2. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.


3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.


4. Chính phủ quy định chi tiết điều này”.


(�)Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu I - Khu dân cư, tái định cư xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành; Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu II - Khu dân cư, tái định cư xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành; Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư xã Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành.


(�) Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý đất đai, xây dựng và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi ranh giới quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


(�)Nhà thờ Thành Tâm (13.770 m²); Nhà thờ Thành Đức (15.511 m²); Chùa Bửu Lâm (13.831 m²); Đình Thần, Miếu (1.800 m²).


(�)Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu III).


(�) Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.


(�) Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2015 - 2019; Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019.


(�)Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số57/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


(�) Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


(�) Được áp dụng theo cách tính của mô hình phục hồi thu nhập và ổn định đời sống người dân thuộc Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, mức hỗ trợ trung bình 9.000.000 đồng/hộ (thời điểm năm 2012 lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là 2.000.000 đồng/tháng). Năm 2018, lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là 3.994.000 đồng/tháng (tăng 1,997 lần so với thời điểm năm 2012) và dự kiến tăng thêm 15% vào năm 2020. Như vậy, mức hỗ trợ phục hồi thu nhập và ổn định đời sống  của người dân được tính cụ thể:


 1,997 x 9.000.000 x 1,15 = 20.668.950 (đồng) (làm tròn 21.000.000 đồng).


� Khoản 6, Điều 16, Luật Đầu tư công năm 2014 quy định các hành vi bị cấm trong đầu tư công: “Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch, gây nợ đọng xây dựng cơ bản.


� Điểm I, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.
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